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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 ĐIỂM)
Câu 1: Điểm nào sau thuộc 
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Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn nghịch biến trên R?
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Câu 3: Với điều kiện nào của m để hai đường thẳng d: 
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 song song với nhau?
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Câu 4: Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số 
[image: image16.wmf]2

45

yxx

=+-

 với trục hoành là
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Câu 5: Xác định 
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 biết rằng (P) đi qua điểm 
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 và có tung độ đỉnh bằng 
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Câu 6: Với điều kiện nào của m để đường thẳng d: 
[image: image30.wmf](13)5

ymx

=-+

  cắt đường thẳng 
[image: image31.wmf]':52

dyx

=-+

?

A. 
[image: image32.wmf]2

m

¹


B. 
[image: image33.wmf]4

3

m

¹-


C. 
[image: image34.wmf]2

m

¹-


D. 
[image: image35.wmf]4

3

m

¹


Câu 7: Với điều kiện nào của m để (P): 
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 tiếp xúc với đường thẳng 
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Câu 8: Trong các hàm số sau hàm số nào có tập xác định là R?
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Câu 9: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
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Câu 10: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc hai?
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Câu 11: Hàm số 
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 là hàm số bậc nhất khi nào?
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Câu 12: Tập xác định của hàm số 
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Câu 13: Tập xác định của hàm số 
[image: image64.wmf]2

23

16

x

y

x

-

=

-

 là

A. 
[image: image65.wmf]{

}

\4

DR

=-


B. 
[image: image66.wmf]{

}

\4,4

DR

=-


C. 
[image: image67.wmf]{

}

\4

DR

=


D. 
[image: image68.wmf]DR

=


Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào không chẵn cũng không lẻ?
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Câu 15: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
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Câu 16: Số giao điểm của đồ thị hàm số 
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Câu 17: Đồ thị hàm số 
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 có trục đối xứng là?
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Câu 18: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên R?
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Câu 19: Hàm số 
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 nghịch biến trên khoảng nào?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Câu 20: Cho hàm số 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 ĐIỂM)
Câu 1 (2 điểm): Tìm tập xác định của các hàm số

a)
[image: image98.wmf]31

2

x

y

x

+

=

-

.



b)
[image: image99.wmf]2

21

(3)32

xx

yx

xx

-+

=+

--

.

Câu 2 (3 điểm): 

a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
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b) Tìm 
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cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt ở bên phải gốc O.
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